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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN K, THÀNH PHỐ H 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Cao Đặng Trình 

   Các Hội thẩm nhân dân:  

   Ông Nguyễn Công Biên 

   Ông Vũ Văn Hoá 

 - Thư ký phiên toà: Ông Trịnh Việt Anh, Thư ký Toà án nhân dân quận K, 

thành phố H 

   - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận K, TP.H tham gia phiên toà: Ông 

Đặng Văn Đoàn - Kiểm sát viên. 

  Ngày 26 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận K, thành phố H 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 13/2019/TLST-HS ngày 

29/5/2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 306/2019/QĐXXST-HS ngày 

12/6/2019 đối với bị cáo:  

  Lê Văn Thành, sinh ngày 20/10/1950 tại Băng Cốc, Thái Lan, cư trú tại: Tổ 

dân phố số 4, phường L, quận K, TP.H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học 

vấn: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Lê Văn T và bà Nguyễn Thị Ả (đều đã chết); có vợ là Đoàn Thị Th (đã 

chết) và 03 con đều đã trưởng thành; tiền án, tiền sự, nhân thân: Có 05 tiền án đều 

đã được xóa án tích là: Năm 1981 bị cáo bị Tòa án nhân dân thị xã K xử phạt 5 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản của công dân; năm 1984 bị Tòa án nhân dân huyện 

Th xử phạt 15 tháng tù về tội Trộm căp tài sản của công dân; năm 1986 bị Tòa án 

nhân dân thị xã K xử phạt 03 năm tù về tội Trộm cắp tài sản của công dân; năm 

1990 bị Tòa án nhân dân thành phố H xử phạt 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản của 

công dân; năm 1996 bị Tòa án nhân dân thành phố H xử phạt 4 năm tù về tội Trộm 

cắp tài sản của công dân; bị tạm giữ từ ngày 03/12/2018, tạm giam ngày 

12/12/2018 tại Trại tạm giam Công an thành phố H, có mặt tại phiên tòa. 

 - Bị hại: Anh Trần Phạm O, địa chỉ: Số 140 phố C, Phường Â, thị xã Ph, tỉnh 

Phú Th, có mặt tại phiên tòa. 

 Người làm chứng: Anh Hoàng Mạnh T, anh Bùi Xuân H, anh Trần 

Công Th, vắng mặt; anh Đỗ Viết H và chị Trần Thanh D, có mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Do có quen biết từ trước, khoảng 12 giờ ngày 02/12/2018, anh Trần Phạm O 

rủ Lê Văn Th ngồi uống bia tại quán số 204 đường Lê D, tổ Lê D 2, phường Quán 

Tr, quận K, TP.H. Trong lúc uống bia giữa Thành và anh O xảy ra cãi nhau. Th rút 

con dao dạng dao gọt hoa quả, dài 19,3 cm, cán dao màu đen dài 10,5cm lưỡi dao 

bằng kim loại dài 8,8cm, đầu nhọn để trong người phi vào tường. Thấy vậy, anh O 

lấy dao vứt ra ngoài đường rồi đi ra nhặt lại con dao đặt lên bàn uống bia. Th lấy 

con dao cất vào trong túi quần phía bên trái. Khi anh O ngồi vào ghế mặt hướng ra 

ngoài đường, Th ngồi ghế sát bên cạnh tay phải của anh O thì hai bên tiếp tục xảy 

ra cãi nhau. Th dùng tay trái lấy con dao đâm một nhát vào vùng đùi phải của anh 

O. Sau đó cả hai đứng lên, Th tiếp tục cầm con dao bằng tay phải đâm nhát thứ hai 

vào vùng bụng anh O. Th rút dao ra và cầm ra ngoài cửa quán đứng thì bị anh Đỗ 

Viết H đến khống chế, tước dao từ tay phải của Th và giao nộp cho Công an 

phường Quán Tr, quận K, anh O được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện K. 

 Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 625/2018/TgT ngày 06/12/ 

2018 của Trung tâm Pháp y Hải Phòng kết luận về thương tích của anh Trần Phạm 

O như sau: Nạn nhân bị vết thương thấu bụng gây rách mạc nối lớn, mạc treo ruột 

non và vết thương mặt ngoài đùi phải đã được phẫu thuật thăm dò, cầm máu, hiện 

đang dần ổn định. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân do vết thương 

thấu bụng gây rách mạc nối lớn, mạc treo ruột non gây lên là 26%. Tỷ lệ phần trăm 

tổn thương cơ thể của nạn nhân do vết thương mặt ngoài đùi phải gây nên là 3%. 

Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân do các thương tích trên gây 

nên theo phương pháp cộng lùi và làm tròn số là 28%. Các thương tích trên có đặc 

điểm do vật sắc nhọn tác động trực tiếp gây nên.  

 Bản Cáo trạng số 14/CT-VKSKA ngày 28/5/2019, của Viện Kiểm sát nhân 

dân quận K đã truy tố Lê Văn Th về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm đ 

khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự.  

 Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: 

Mặc dù tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Lê Văn Th không nhận đã 

thực hiện hành vi dùng dao đâm vào đùi phải và bụng anh O, nhưng căn cứ vào lời 

khai của bị hại, phù hợp với lời khai của người làm chứng Hoàng Mạnh T, Bùi Xuân 

H là đã nhìn thấy bị cáo Th cầm dao đâm vào bụng anh O, sau khi đâm anh O bị cáo 

cầm dao ra ngoài cửa quán đứng thì bị anh Đỗ Viết H đến khống chế và tước con 

dao từ tay phải của bị cáo. Hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cầu thành tội Cố ý gây 

thương tích. Với hành vi chỉ vì mâu thuẫn trong lời nói mà bị cáo đã dùng dao đâm 

gây thương tích cho anh O với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 28%, hành vi của bị cáo 

phải được đánh giá là phạm tội có tính chất côn đồ và dùng hung khí nguy hiểm quy 

định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Viện Kiểm sát giữ 

nguyên quyết định truy tố đối với Lê Văn Th về tội Cố ý gây thương tích. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng và không 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp 
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dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự xử phạt Lê Văn Th từ 42 tháng đến 

48 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. 

 Về vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy 01 con dao gọt hoa quả; 01 quần dài, 01 áo 

dài tay của Lê Văn Th không còn giá trị sử dụng; Trả lại Lê Văn Th chiếc xe mô tô 

biển kiểm soát 16M1-2687. 

  Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại 

dân sự.  

 Bị cáo tự bào chữa: Không có ý kiến gì với luận tội của đại diện Viện Kiểm 

sát nhân quận K, nhưng bị cáo chỉ khai nhận trong quá trình ngồi uống bia có xảy 

ra lời qua tiếng lại với anh O, nên bị cáo bỏ ra ngoài cửa quán bia, anh O đi đến 

phía sau giơ tay lên định đánh bị cáo, nên bị cáo đã túm tay của anh O vặn vòng 

tay qua bụng, dùng vai đẩy vào người anh O. Sau đó anh O đi vào trong quán vén 

áo lên thì bị cáo Th thấy anh O bị chảy máu ở bụng. 

 Ý kiến của người bị hại: Nhất trí với ý kiến luận tội của đại diện Viện Kiểm 

sát, đề nghị Tòa án xét xử đúng pháp luật; về bồi thường dân sự do bị cáo có hoàn 

cảnh khó khăn, bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại dân sự. 

 Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 - Về tố tụng: 

  [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 

K, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận K, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại, không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 - Về tội danh: 

 [2] Mặc dù tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận hành 

vi phạm tôi, nhưng căn cứ vào lời khai của bị hại, phù hợp với lời khai của người 

làm chứng Hoàng Mạnh T, Bùi Xuân H là đã nhìn thấy bị cáo Thành cầm dao đâm 

vào bụng anh O, sau khi đâm anh O bị cáo cầm dao ra ngoài cửa quán đứng thì bị 

anh Đỗ Viết H đến khống chế và tước con dao từ tay phải của bị cáo; căn cứ vào kết 

quả khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định thương tích và các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng hơn 12 giờ 

ngày 02/12/2018 tại quán bán bia số 204 đường Lê D, phường Quán Tr, quận K, 

TP.H bị cáo Lê Văn Th đã dùng tay trái cầm dao đâm một nhát vào vùng đùi phải 

của anh O. Sau đó cả hai đứng lên, Th tiếp tục cầm dao bằng tay phải đâm nhát thứ 

hai vào vùng bụng của anh O, gây tổn hại cho sức khỏe của anh O với tỷ lệ tổn 
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thương cơ thể do vết thương thấu bụng là 26%, do vết thương mặt ngoài đùi phải là 

3%. Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh O do các thương tích trên gây 

nên theo phương pháp cộng lùi và làm tròn số là 28%. Từ những phân tích, đánh giá 

các chứng cứ nêu trên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận hành vi mà bị cáo thực hiện 

đã  phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

 [3] Về tình tiết định khung hình phạt: 

 Với hành vi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lời nói mà bị cáo đã dùng dao đâm gây 

thương tích cho anh O với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 28%, hành vi của bị cáo phải 

được đánh giá là phạm tội “có tính chất côn đồ” và “dùng hung khí nguy hiểm”, đây 

là tình tiết định khung hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ 

luật hình sự. Do đó, hành vi của bị cáo đã phạm tội “Cố ý gây thương tích”, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình 

sự.  

 Như vậy, Viện Kiểm sát nhân dân quận K đã truy tố Lê Văn Th ra trước Toà 

án nhân dân quận K để xét xử về tội danh, theo điều luật nêu trên là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

 Tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội. Hành vi đó đã trực tiếp xâm phạm đến quyền được tôn trọng và 

bảo vệ sức khỏe của công dân và còn gây mất trật tự trị an xã hội. Vì vậy pháp luật 

yêu cầu phải xử lý nghiêm để cải tạo giáo dục bị cáo và đáp ứng yêu cầu phòng 

ngừa chung.  

 [4]Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

 Bị cáo phạm tội trong trường hợp có 05 tiền án đều đã được xóa án tích, tuy 

những tiền án này không làm căn cứ để đánh giá là tái phạm, nhưng đánh giá bị 

cáo là người có nhân thân xấu. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị 

cáo không thành khẩn khai báo và chưa bồi thường thiệt hại dân sự cho bị hại, do 

đó bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại không yêu cầu bị cáo bồi 

thường thiệt hai dân sự. Do đó, về trách nhiệm dân sự Hội đồng xét xử không xem 

xét giải quyết. 

 [6] Về vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy 01 con dao gọt hoa quả; 01 quần dài, 01 

áo dài tay của Lê Văn Th không còn giá trị sử dụng; Trả lại Lê Văn Th chiếc xe 

mô tô biển kiểm soát 16M1-2687. 

 [7]  Bị cáo sinh ngày 20/10/1950 là người cao tuổi, theo quy định tại điểm đ 

Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo được miễn nộp 

tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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   Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Lê Văn Th 

42 (Bốn mươi hai) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ 03/12/2018.  

 Về vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy 01 con dao gọt hoa quả; 01 quần dài, 01 áo 

dài tay của Lê Văn Th; Trả lại Lê Văn Th chiếc xe mô tô biển kiểm soát 16M1-

2687 theo biên bản giao vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự quận K, TP.H. 

 Về án phí: Bị cáo được miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. 

 

    CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

Nguyễn Công Biên               Vũ Văn Hóa 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

       Cao Đặng Trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


